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An Lão, ngày     tháng 7 năm 2024 

 

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG BẢN SÁCH GIÁO KHOA SỬ 

DỤNG NĂM HỌC 2024 - 2025 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
Căn cứ Văn bản số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày13/6/2024 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hải Phòng V/v thông báo danh mục SGK lớp 9, lớp 12 được phê duyệt và Thống kê 

số lượng bản sách sử dụng trong năm học 2024 – 2025. Trường THPT An Lão báo cáo 

như sau: 

 

1. LỚP 12 

TT Bộ sách TÊN SÁCH Tác giả 

Số 
lượng 

sử dụng 
 

1.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Đặng tĩùng 

Thắng (dồng Chủ biên), Nguyễn 

Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim Sơn 

583 

2.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Ngữ Văn 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên), Phan Huy Dũng (Chủ 

biên), Nguyễn Thị Diệu Linh, 

Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà 

Văn Minh, Nguyễn Thị Nương, 

Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

583 

3.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tiếng anh 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), 

Chu Quang Bình, Hoàng Thị 

Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

583 

4.  Cánh diều GDTC 
Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ 

biên kiêm Chủ biên), Đinh Thị 

Mai Anh 
583 

5.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
GDQPAN 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ 

biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ 

biên), Hoàng Quốc Huy, Mai 

Đức Kiên, Doãn Văn Nghĩa. 

583 

6.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lịch sử 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên 

xuyên suốt), Trần Thị Vinh (Chủ 

biên), Trương Thị Bích Hạnh, 

Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan 

583 
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Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng 

Nga, Phạm Hồng Tung 

7.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Trải nghiệm 
hướng nghiệp 

Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thanh Bình (Chủ biên), 

Lê Văn cầu, Đỗ Thị Thanh 

Hương, Trần Thị Tố Oanh, Trần 

Thị Cẩm Tú 

583 

8.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vật lí 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Trần Ngọc Chất, Phạm Kim 

Chung, Đặng 'khanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

583 

9.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hóa học 

Lê Kim Long (Tồng Chủ biên), 

Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô 

Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh 

Hưng, Đường Khánh Linh 

460 

10.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Sinh học 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh 

Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn 

Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, 

Đỗ Thị Phúc 

172 

11.  Cánh diều Địa lí 

Lê Thông (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), 

Nguyễn Quyết Chiến, Phan Đức 

Sơn, Lê Mỹ Dung, Vũ Đình Hòa, 

Nguyễn Đức Tôn, Ngô Thị Hải 

Yến 

123 

12.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
GDKTPL 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị 

Mai Phương (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 

Thu Trà 

123 

13.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Tin học 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ 

biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (Đồng chủ biên), Nguyễn 

Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, 

Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

288 

14.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Công nghệ 
chăn nuôi 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trương 

Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê 

Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết, 

Kim Văn Vạn 

365 
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15.  
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Công nghệ 
thiết kế 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), 

Đinh Triều Dương (Chủ biên), 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia 

Hưng, Bùi Trung Ninh, Nguyễn 

Đăng Phú, Nguyen Thị Thanh 

Vân 

220 

 

 

Nơi nhận: 

-  Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 
 

 
Vương Văn Huy 
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